TOÁN 9 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn

	TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2015 – 2016


A. TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Diện tích xung quanh của một hình nón có chiều cao  và bán kính của đường tròn đáy  
a. 



 		b.  	c.  	d.  

Câu 2: Độ dài cung  của đường tròn có bán kính bằng 3cm là:
a. 
9,42cm		b. 6,28cm		c. 3,14cm		d. cm	

Câu 3: Cho  vuông tại A, AB = 16cm, AC = 12cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB được một hình nón, diện tích xung quanh của hình nón đó là: 
a. 



 		b.  	c.  	d.  
Câu 4: Một hình trụ có chiều cao bằng 7cm, đường kính của đường tròn đáy bằng 6cm. Thể tích của hình trụ này bằng:
a. 



 		b.  	c.  		d.  
Câu 5: Diện tích của hình giới hạn bởi (O; 4cm) và tam giác đều nội tiếp là:
a. 



 		b.  	c.  	d.  
Câu 6: Một hình nón có độ dài đường kính đáy là 16dm, độ dài đường sinh là 30dm. Diện tích xung quanh của hình đó là:
a. 



 		b.  		c. 		d.  

Câu 7: Độ dài cung  của đường tròn (O; 5cm) cho kết quả là:
a. 


 cm		b.  cm		c.  cm		d. Một kết quả khác
Câu 8: Cho hình vuông nội tiếp đường tròn (O; R), chu vi của hình vuông bằng
a. 


 		b.  		c.  		d. 6R

Câu 9: Diện tích của một hình quạt có số đo cung bằng  của hình tròn có bán kính 10dm bằng:
a. 



 		b.  	c.  	d.  


Câu 10: Biết  và nghiệm của phương trình  (m là tham số).
a. 


Khi m = 18 thì  			c. Khi  thì  
b. 



Khi  thì  		d. Khi  thì  

Câu 11: Tổng hoặc tích hai nghiệm của phương trình  là:
a. 


 	b.  	c.  		d. Cả 3 câu đểu sai

Câu 12: Cho phương trình  Khi đó phương trình có hai nghiệm là:
a. 



 	b.  	c.  	d.  



Câu 13: Gọi  là nghiệm của phương trình  Khi đó biểu thức  có giá trị là:
a. 1			b. 3			c. – 1 			d. – 3 
Câu 14: Cho hai đường tròn đồng tâm O có bán kính lần lượt là R và r (R > r). Diện tích phân nằm giữa hai đường tròn này – hình vành khăn được tính như thế nào?
a. 


 		b.  	c. 	d. Kết quả khác

Câu 15: Cho hình vuông cạnh bằng a, vẽ vào phía trong hình vuông các cung tròn  ó tâm lần lượt là các đỉnh của hình vuông. Hãy cho biết diện tích của phần tạo bởi 4 cung tròn đó và hình vuông?
a. 



 		b.  	c.  		d. 
B. TỰ LUẬN
I. PHẦN ĐẠI SỐ
Dạng 1: Rút gọn biểu thức

Bài 1: Cho biểu thức  
a) Rút gọn biểu thức A
b) 
Tính giá trị của A khi x = 9,  
c) 
Tìm giá trị của x để  
d) Tìm giá trị nguyên của x để A là một số nguyên
e) Tìm giá trị của x để A < 1
f) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

Bài 2: Cho biểu thức  
a) Rút gọn P
b) 
Tính giá trị của P khi  
c) Với giá trị nào của x thì P đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó. 


Bài 3: Cho hai biểu thức  và  
a) Tính giá trị của N khi x = 16
b) Rút gọn M
c) Tìm x để M < N

Bài 4: Cho biểu thức  
a) Rút gọn P
b) 
Tính giá trị của P tại  
c) 
Tìm m để có x thỏa mãn  

Bài 5: Cho biểu thức  
a) Rút gọn P
b) 
So sánh P với  
c) 
Tìm m để phương trình ẩn x  có hai nghiệm phân biệt.

Bài 6: Cho biểu thức 
a) Rút gọn P
b) Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên
c) Tìm các giá trị của x để P > 1 



Bài 7: Cho  và   
a) 
Rút gọn A, B và chứng minh  
b) 
Tìm x để  


Bài 8: Cho biểu thức  và  
a) Rút gọn P
b) 
Tính giá trị của biểu thức P khi x thỏa mãn  
c) 
CMR khi A > 0 thì  
Dạng 2: Phương trình bậc hai và quan hệ giữa (d), (P) 

Bài 1: Cho phương trình . Tìm m để phương trình
a) Có nghiệm duy nhất
b) Có nghiệm

Bài 2: Cho phương trình  (1)
a) Giải phương trình với m = 1
b) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi m
c) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương
d) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu
e) 
Chứng minh  không phụ thuộc vào m
f) 

Lập phương trình bậc 2 có hai nghiệm là  ( là nghiệm của pt (1))

Bài 3: Cho phương trình     (1)
1) 

Tìm m để phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn  
2) 
Với  là nghiệm của phương trình (1)
a) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m
b) 
Tìm giá trị lớn nhất của  
3) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trong đó 1 nghiệm nhỏ hơn 1. 

Bài 4: Cho phương trình  

Tìm m để phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn
a) 



 	b)  		c)  		d)  




e)  		f)  		g)  	h)  



Bài 5: Cho phương trình  Tìm m để phương trình có hai nghiệm  là độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông có cạnh huyền bằng  


Bài 6: Cho  và  
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)
c) Viết phương trình đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm A, B có hoành độ lần lượt là – 4 và 2. 

Bài 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có đồ thị là hàm số  và đường thẳng (d) có hệ số góc m và đi qua điểm I(0; 2)
a) Viết phương trình đường thẳng (d)
b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi m
c) 

Gọi  là hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm giá trị của m để 


Bài 8: Cho parabol (P):  và đường thẳng  
a) Tìm a để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt
b) 

Gọi  là các hoành độ giao điểm của (d) và (P). Tìm các giá trị của m thỏa mãn  





Bài 9: Cho hàm số  có đồ thị là parabol (P), đường thẳng  Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm A và B phân biệt với ,  mà  nhỏ nhất
Dạng 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 1: Giải hệ phương trình sau
	1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
	8) 
 
9) 
 
10) 
 
11) 
 
12) 
 
	13) 
 
14) 
 
15) 
 
16) 
 




Bài 2: Cho hệ phương trình  
a) 
Giải hệ khi a = 3,  
b) 
Tìm a, b để hệ có nghiệm là  

Bài 3: Cho hệ phương trình  
a) 
Giải hệ phương trình với  
b) 
Tìm a để hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa mãn   

Bài 4: Cho hệ phương trình  
a) Giải và biện luận hệ pt
b) 
Tìm a để hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện  
Dạng 4: Giải bài toán bằng cách lập PT – HPT 
Bài 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 59, hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó.

Bài 2: Hai người làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu một mình người thứ nhất làm trong 2 giờ, sau đó một mình người thứ hai làm trong 3 giờ thì hai người làm được  công việc. Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì sau bao nhiêu giờ xong công việc?
[bookmark: _GoBack]Bài 3: Một ô tô đi từ A để đến B trong một thời gian quy định. Nếu tăng vận tốc thêm 10km/h thì đến B sớm hơn 2 giờ. Nếu giảm vận tốc đi 10km/h thì đến B chậm hơn quy định 3 giờ. Tính quãng đường AB. 
Bài 4: Quãng đường AB dai 270km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12km/h nên đến trước ô tô thứ hai 42 phút. Tính vận tốc của mỗi xe. 
Bài 5: Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng họp không đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng được chia thành bao nhiêu dãy? 
Bài 6: Hai lớp 9A và 9B có tổng số 80 bạn. Trong đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn HS vùng núi, bình quân mỗi bạn lớp 9A ủng hộ 3 quyển, mỗi bạn 9B ủng hộ 2 quyển. Vì vậy cả hai lớp ủng hộ tất cả 198 quyển. Tính số HS mỗi lớp
Bài 7: Một ca nô xuôi khúc sông A đến B dài 120km, rồi ngược dòng từ B về A hết 9 giờ. Tính vận tốc của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 3km/h. 
Bài 8: Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24km, cùng lúc đó từ A về B một chiếc bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của ca nô. 
Bài 9: Một đội xe cần chở 350 tấn hàng. Khi làm việc có 2 xe phải điều đi làm việc khác nên mỗi xe phải chở thêm 20 tấn nữa mới hết số hàng cần chở. Hỏi số xe lúc đầu của mỗi đội? 
Bài 10: Hai trường A và B có 420 học sinh thi đỗ vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường A có tỉ lệ đỗ là 80%, riêng trường B tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường
Bài 11: Theo kế hoahcj hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch. 

Bài 12: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu cùng thêm chiều dài và chiều rộng 2m thì diện tích là  Tính chu vi của hình chữ nhật ban đầu?  
II. PHẦN HÌNH HỌC

Bài 1: Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, một dây CD cắt đường kính AB tại E . Một tiếp tuyến d của đường tròn tại B cắt các ti AC, AD lần lượt tại M, N
a) 

Chứng minh:  đồng dạng với  
b) 
Chứng minh:  
c) Tiếp tuyến tại điểm C của đường tròn cắt d tại I. Chứng minh I là trung điểm của MB
d) 
Hãy xác định vị trí của dây CD để  đều. 

Bài 2: Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C, M, N thuộc đường tròn và  Gọi E là trung điểm của dây MN, I là giao điểm thứ hai của đường thẳng CE với đường tròn. 
a) Chứng minh bốn điểm A, O, E, C cùng nằm trên một đường tròn
b) 
Chứng minh  
c) Chứng minh BI // MN
d) 
Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích  lớn nhất




Bài 3: Cho đường tròn (O) đường kính  Gọi I là điểm cố định trên đoạn OB. Điểm   Dựng  tại I, d cắt BC tại E, cắt AC tại F. 
a) Chứng minh A, I, C, E thuộc một đường tròn
b) 
 
c) 

Đường tròn ngoại tiếp  cắt AE ở N. Chứng minh  
d) 
Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp . CMR: Khi C chuyển động trên đường tròn O thì K luôn thuộc một đường tròn cố định
Bài 4: Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, C là điểm chính giữa của cung AB, E chuyển động trên đoạn BC. Nối AE cắt cung BC tại H. Nối BH cắt AC tại K. Nối KE cắt AB tại M.
a) Chứng minh KCEH nội tiếp
b) 
Chứng minh  không đổi
c) 
Gọi I, J là trung điểm của AE, BK. Chứng minh  
d) 
Chứng minh khi E chuyển động trên BC thì tổng  không đổi. 
Bài 5: Cho đường tròn (O), điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O). Qua A kẻ cát tuyến a cắt (O) tại 2 điểm B và C (B nằm giữa A và C). Tiếp tuyến AM, AN tiếp xúc (O) tại M, N; I là trung điểm của BC.
a) 
Chứng minh  
b) Chứng minh tứ giác OMAN và IMAN nội tiếp được
c) Đường thẳng qua B song song MA và cắt MN tại E. Chứng minh IE // MC
d) 
Khi cát tuyến d quay quanh A thì trọng tâm G của  chạy trên đường nào? 
Bài 6: Cho đường tròn  (O; R) và dây AB = R, K là điểm chính giữa cung nhỏ AB và I là trung điểm đoạn thẳng AB. E là điểm di động trên đoạn B (E khác A và khác B). Gọi F là giao điiểm thứ hai của KE với (O). Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với KE, đường thẳng này cắt KE tại H và cắt AF tại M. 
a) Chứng minh các điểm K, I, J, B cùng nằm trên một đường tròn
b) Chứng minh tích KE.KF có giá trị không phụ thuộc vào vị trí của điểm E.
c) Nếu E là điểm thỏa mãn BF = R, hãy tính chu vi tứ giác KMFB
d) 
Xác định vị trí của điểm E để  
Bài 7: Cho đường tròn (O) có đường kinh AB = 2R và điểm C thuộc đường tròn (O) (C khác A, B). Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B, C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E, tia AC cắt tia BE tại điểm F.
a) Chứng minh FCDE là tứ giác nội tiếp
b) Chứng minh DA.DE = DB.DC
c) 
Chứng minh  
d) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE, chứng minh IC là tiếp tuyến của đường tròn (O). 
[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30020023_425835487830491_211500078_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e959881ae41c138d10455bbbdd8e11da&oe=5AC5C965]
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(0) (CA>CB). Dyng d L AB tgi I, d cft BC tai E, cit AC tai F

2)CM: A, T, C, E thuge 1 drdmg frin

HIEIF=1AIB

o)Pudng tron ngogi tiép  CEF cét AE & N. Chimg minh N (O;R)
 d)Goi K Ia tAm ddmg tron ngogi tiép a AEF. CMR: khi C chuyén dgng trén dudng trén O
thi K ludn thuge 1 dudng trdn 8 dinh
Bii 4: Cho dimg tron (O;R) duémg kinh AB, C 1 diém chinh giita cung AB, E chuyén djg
trén dogn BC. Néi AE cft cung BC tai H.
 8)CM: KCEH g tiép

NG6i BH cft AC tai K. N6i KE cit AB tsiM -

Ba

T
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g aika nim gitta A va C ). Tiép tuyén AM, AN tiép xiic (O) tai M; N, T
 ne ) CM: AM? = AB AC ‘

b) CM: Tt gic OMAN va IMAN ndi tiép duge.

A ) Dlr?mg thing qua B song song MA va cét MN tai E. CM: IE /MC
1 _d)Klucim-yéndqnayquunhAmuqngmccummginwmcmymm;m
s 141 6: Cho dubng trdn (O ; R) v diy AB =R} K I iém chinh gilta cung ko AB vA T 13
3“ trung diém doan thing AB. E 1a diém di dong trén dogn AB (E khdo A va khéc B). Goi F 1

gino diém thir hai cia KE v6i (0). Qua B ké dumg thing vudng gée véi KE, dutng thing nay

cét KE tgi H va cft AF tai M.

1) Chimg minh céc diém K, I, H, B cing nim trén mt dudng tron.

2) Chimg minh tich KE.KF c6 gié trj khong phy thuge vio vj tri clia diém E.

3)NéuE 14 diém thoa main BF = R hily tinh chu vi cia tir gidc KMFB.

4) Xéic djnh vi tri ctia diém E dé gdc KMB bing 75°.
" Bii 7: Cho duimg tron (O) o6 dudmg kinh AB = 2R va diém C thude dudng trén 86 (C khic A,
B). Léy diém D thugc day BC (D khéc B, C). Tia AD cét cung nho BC tai diém E, tia AC cét
tia BE tgi diém F.
a) Chimg minh FCDE 1 tir gike ndi tiép.
b) Chimg minh DA.DE = DB.DC.

¢) Chimg minh CFD=0CB /
d) Goi I 1 tAm duéng tron dgogi tiép tir gide FCDE, chimg minh IC Ia tiép tuyén cia dudng

trén (0).
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